
Chủ đầu tư: UBTT người Việt tại Đức, UBND huyện Mèo Vạc

Tư vấn thiết kế: Lã Đẩu

Thi công xây dựng: Phan Anh Dũng

TT VẬT LIỆU 
ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

I Vật liệu xây dựng 

1 Gạch đỏ 6 lỗ (220.150.105 mm) Viên 11.000 5.500 60.500.000

2 Bột đá (xây, đổ nền) m3 15,0 450.000 6.750.000

3 Gạch nền (40×40 cm) m2 220,0 95.000 20.900.000

4 Gạch ốp tường m2 30,0 95.000 2.850.000

5 Sắt phi 6 kg 400,0 17.000 6.800.000

6 Sắt phi 12 Cây 40 140.000 5.600.000

7 Sắt phi 14 Cây 35 220.000 7.700.000

8 Xi măng Kg 15000 1.600 24.000.000

9 Đá hộc m3 20 350.000 7.000.000

10 Đá 1/2 m3 8 450.000 3.600.000

11 Cát trát m3 15 850.000 12.750.000

12 Thép buộc kg 30 30.000 900.000

13 Cát bê tông m3 5 750.000 3.750.000

14 Cốt pha cây chống m3 1,5 4.500.000

Tổng I 167.600.000

II Vật liệu mái 

1

Mái nhà (tôn Hoa Sen 0.35) : 

Bao gồm 4 vì kèo, hộp kẽm (50x50x1.4), 

hệ thống chống sét

m2 250 200.000 50.000.000

2 Trần nhà ( tôn trắng) m2 180 160.000 28.800.000

Tổng II  78.800.000

III Cửa 

1 Khung cửa chính ra vào (2100x1200) Cái 8 450.000 3.600.000

BẢNG DỰ TOÁN

DỰ ÁN TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NIÊM SƠN - XÃ NIÊM SƠN 

HUYỆN MÈO VẠC - TỈNH HÀ GIANG

Hạng mục công trình: Nhà khung bê tông. Tổng diện tích xây dựng 202 m2



2 Khung cửa sổ (1000x1300) Cái 4 380.000 1.520.000

3
Cửa ra vào (2100x1200) hộp kẽm 30x60; 

pano sơn màu ghi sáng
m2 20,2 900.000 18.180.000

4
Cửa sổ (1000x1300), hộp kẽm 30x60,  

pano sơn màu ghi sáng
m2 5,2 900.000 4.680.000

5 Khung sắt ô thoáng đằng sau: hộp kẽm (1,4 x 1,4)m2 45 200.000 9.000.000

6 Ô thoáng cửa sổ Cái 4 380.000 1.520.000

Tổng III 38.500.000

IV Vật tư phụ

1
Đồ điện (8 đèn, 12 quạt treo trần, ổ điện, 

công tắc,đèn trước, đèn sau, đèn hành lang)
Gói 1 10.000.000 10.000.000

2
Sơn ( 5 thùng sơn ngoài, 5 thùng sơn lót, 

vật tư, tiền công sơn...)
Gói 1 17.000.000 17.000.000

Nước (đường ống, van, vòi khóa…) Gói 1 3.000.000 3.000.000

Tổng IV 30.000.000

V Nhân công xây dựng

Nhân công m2 202 550.000 111.100.000

Tổng VI 111.100.000

Tổng I+II+III+IV + V 426.000.000

Tổng tiền 426.000.000



Kinh phí: nguồn vốn đối ứng của Huyện Mèo Vạc

TT hạng mục
ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG

1 Nâng cấp một  phần nhà lưu trú tạm Gói 1

2 Đổ đất + đào móng + sân nhà lưu trú Gói 1

3 Cải tạo một phần nhà lưu trú sang nhà ăn Gói 1

BẢNG DỰ TOÁN

DỰ ÁN  TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NIÊM SƠN - XÃ NIÊM SƠN

 HUYỆN MÈO VẠC - TỈNH HÀ GIANG

Hạng mục công trình phụ thêm


